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có)

Ghi 
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1 Hoàng Văn Tài
001260/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên Khoa Ngoại. Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục 

được Giám đốc SYT phê duyệt. QĐ thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 

của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Phó Giám đốc phụ trách, người chịu 

trách nhiệm CMKT; Khám bệnh, chữa 

bệnh, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn

2 Lê Minh Đức
001601/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên Khoa Ngoại. Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục 

được Giám đốc SYT phê duyệt. QĐ thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 

của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Phó Giám đốc phối hợp quản lý, điều 

hành đơn vị; Khám bệnh, chữa bệnh, 

tham gia trực chuyên môn, hội chẩn, 

nhiệm vụ đột xuất khi được phân công

3 Vũ Lệnh Luyến
003610/HAG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

4 Đào Ngọc Hưng
003609/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

5 Phạm Thị Hà
000082/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   BỆNH VIỆN PHỔI HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG

2. Địa chỉ: Tổ 3 Minh Khai - Phường Hà Giang 2 - Tỉnh Tuyên Quang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h tất cả các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
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6 Hoàng Quốc Điểm
001337/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn theo danh mục được Giám đốc  

SYT phê duyệt. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi 

Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ thực hiện công tác khám và điều 

trị, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

7 Nguyễn Thị Toàn
000053/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

21/QĐ-BV ngày 10/02/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

8 Hoàng Thị Hậu
001323/HAG-

CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng cao đẳng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

9 Nguyễn Thị Thuý Thanh
000042/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

21/QĐ-BV ngày 10/02/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

10 Đặng Thị Nga Huyền
001311/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám chữa bệnh chuyên Khoa Nội. Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn khác theo danh mục được 

Giám đốc SYT phê duyệt. QĐ thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ CK I thực hiện công tác khám 

và điều trị, tham gia trực chuyên môn, 

hội chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được 

phân công

11 Nguyễn Thị Thanh
003605/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ thực hiện công tác khám và điều 

trị, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

12 Nguyễn Thị Quế
001344/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

13 Tỉnh Thị Vịnh
001326/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

14 Trần Thị Duyên
003620/HAG-

CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi 

Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

15 Nguyễn Thị Thu Hà
003604/HAG-

CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi 

Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

16 Lục Thị Thu
001336/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn theo danh mục được Giám đốc  

SYT phê duyệt. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi 

Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ thực hiện công tác khám và điều 

trị, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

17 Triệu Thị Quế
001358/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

18 Phạm Văn Toàn
000162/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024, số 21/QĐ-BV ngày 

10/02/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

19 Hoàng Văn Cần
001609/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Giám 

đốc SYT phê duyệt. QĐ bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn CCHN số 479/QĐ-SYT ngày 

28/06/2021. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ CK I thực hiện công tác khám 

và điều trị, tham gia trực chuyên môn, 

hội chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được 

phân công

20 Nguyễn Mạnh Tuyên
004944/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ thực hiện công tác khám và điều 

trị, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

21 Lê Thị Hằng
000049/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024, số 218 /QĐ-BV ngày 

27/9/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công
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22 Hoàng Quốc Trang
002283/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024, số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024, số 

77/QĐ-BV ngày 10/4/2025 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

23 Tạ Thị Duyên
001328/HAG-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa. QĐ 

thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

24 Nguyễn Thị Luyến
000052/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

25 Nguyễn Thu Hằng
001325/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024, số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024  của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

26 Nguyễn Thế Cường
003611/HAG-

CCHN

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh. QĐ thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024, 

số 21/QĐ-BV ngày 10/02/2024 của Bệnh viện Phổi 

Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ CK I chẩn đoán hình ảnh, Thực 

hiện công tác khám và điều trị, tham 

gia trực chuyên môn, hội chẩn, nhiệm 

vụ đột xuất khi được phân công

27 Nguyễn Ngọc Toàn
001353/HAG-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Kỹ thuật viên xét 

nghiệm. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024, số 21/QĐ-BV ngày 

10/02/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Kỹ thuật viên xét nghiệm và tham gia 

trực chuyên môn, nhiệm vụ đột xuất 

khi được phân công

28 Nguyễn Thị Việt Hà
000130/HAG-

GPHN

Xét nghiệm y học. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện 

Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Kỹ thuật viên xét nghiệm và tham gia 

trực chuyên môn, nhiệm vụ đột xuất 

khi được phân công

29 Trần Văn Thư
001305/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Kỹ thuật viên chấn đoán hình ảnh và 

tham gia trực chuyên môn, nhiệm vụ 

đột xuất khi được phân công



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

30 Nguyễn Thị Thuý
000129/HAG-

GPHN

Xét nghiệm y học. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện 

Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Kỹ thuật viên xét nghiệm và tham gia 

trực chuyên môn, nhiệm vụ đột xuất 

khi được phân công

31 Nguyễn Duy Khánh
003613/HAG-

CCHN
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Kỹ thuật viên chấn đoán hình ảnh và 

tham gia trực chuyên môn, nhiệm vụ 

đột xuất khi được phân công

32 Nguyễn Thị Nhâm
000191/HAG-

GPHN
Xét nghiệm y học

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Kỹ thuật viên xét nghiệm và tham gia 

trực chuyên môn, nhiệm vụ đột xuất 

khi được phân công

33 Chu Minh Thiện
003614/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh chữa 

bệnh số 152/QĐ-SYT ngày 10/03/2021. QĐ thực 

hiện kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024, số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024  của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ CK I thực hiện công tác khám 

và điều trị, tham gia trực chuyên môn, 

hội chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được 

phân công

34 Phạm Hồng Hạnh
000004/HAG-

GPHN
Điều dưỡng Nội người lớn

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

35 Mai Thị Nhâm
004276/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ thực hiện công tác khám và điều 

trị, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

36 Quan Thị Doanh
000058/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

37 Trần Mạnh Linh
001324/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

38 Hoàng Thị Kiều Oanh
000988/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 218 /QĐ-BV ngày 

27/9/2024  của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

39 Nguyễn Thị Hương
001316/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

40 Vũ Thị Hồng Lan
001340/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

41 Hoàng Thị Hằng
000056/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

42 Ma Thị Khiết
003994/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

43 Vũ Thị Hiền
000113/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

44 Cấn Thị Nụ
004043/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

45 Lý Văn Phàn
001334/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn theo danh mục được Giám đốc  

SYT phê duyệt. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi 

Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ thực hiện công tác khám và điều 

trị, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

46 Hoàng Thị Thu Hà
001338/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

47 Hoàng Thị Hằng
001357/HAG-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa. QĐ 

thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

48 Nguyễn Việt Thắng
004607/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024, số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024  của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Thực hiện công tác khám và điều trị, 

tham gia trực chuyên môn, hội chẩn, 

nhiệm vụ đột xuất khi được phân công



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

49 Hoàng Văn Hùng
004350/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ thực hiện công tác khám và điều 

trị, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

50 Vũ Thị Huê
001297/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

51 Phạm Thị Thuỷ
001303/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

52 Đặng Thị Sinh
004990/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

53 Nguyễn Thị Lan
003621/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

54 Nguyễn Thị Liên
000048/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

55 Đặng Hồng Quân
000055/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

56 Hà Văn Nguyên
001306/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn theo danh mục được Giám đốc  

SYT phê duyệt. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024, số 218 /QĐ-BV 

ngày 27/9/2024  của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ thực hiện công tác khám và điều 

trị, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

57 Hoàng Thị Thương
001339/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

58 Nguyễn Trường Liên
001355/HAG-

CCHN

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024, số 218 /QĐ-BV ngày 27/9/2024, số 

21/QĐ-BV ngày 10/02/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Bác sĩ thực hiện công tác khám và điều 

trị, tham gia trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công
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59 Nguyễn Thị Hương Nhài
001315/HAG-

CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng đại học. QĐ thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 

của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

60 Trần Thị Thu Trang
000182/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

61 Dương Thị Tâm
001314/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

62 Tống Thị Hương
000051/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

63 Nguyễn Mạnh Dũng
001343/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

64 Lê Mai Thuỷ
001319/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

65 Dương Thị Thanh Hà
001312/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

66 Triệu Hồng Thanh
000112/HAG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

67 Hứa Thị Sâm
001322/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

68 Đàm Đức Thăng
003616/HAG-

CCHN

Theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

số 124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi 

Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

69 Chúng Thị Xuân
001333/HAG-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa . QĐ 

thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

70 Nguyễn Xuân Toản
002257/HAG-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn Y sĩ đa khoa

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Y sĩ và nhiệm vụ đột xuất khi được 

phân công

71 Phạm Văn Diễn
001330/HAG-

CCHN

Chăm sóc người bệnh thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn Cử nhân điều dưỡng đại học

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

72 Bùi Xuân Thanh
001321/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và nhiệm vụ đột xuất khi 

được phân công

73 Ngọc Thị Thiện
000721/HAG-

GPHN

Đều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

74 Hoàng Văn Sơn
000726/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

75 Phạm Thị Thùy
000772/HAG-

GPHN

Điều dưỡng. QĐ thực hiện kỹ thuật chuyên môn số 

124/QĐ-BV ngày 18/6/2024 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

76 Trịnh Xuân Cường
001317/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024, số 77/QĐ-BV ngày 10/4/2025, số 14/QĐ-

BVPHG ngày 14/8/2025 của Bệnh viện Phổi Hà 

Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

77 Nguyễn Bách Chiến
001356/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 124/QĐ-BV ngày 

18/6/2024, số 14/QĐ-BVPHG ngày 14/8/2025 của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công



STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*

Số giấy phép 

hành 

nghề/chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)

Ghi 

chú

78 Trần Thị Thuý
001345/HAG-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. QĐ thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn số 218 /QĐ-BV ngày 

27/9/2024, số 14/QĐ-BVPHG ngày 14/8/2025  của 

Bệnh viện Phổi Hà Giang

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Điều dưỡng và tham gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột xuất khi được phân 

công

79 Nguyễn Thị Hồng Huệ
000672/CCHN-D-

SYT-HAG
Kinh doanh thuốc

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Dược sỹ cao đẳng và nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công

Đăng ký 

bổ sung

80 Nguyễn Thị Thuận
000763/CCHN-D-

SYT-HAG
Nhà thuốc

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Dược sỹ đại học và nhiệm vụ đột xuất 

khi được phân công

Đăng ký 

bổ sung

81 Ngiuyễn Thị Kiều Linh
000624/CCHN-D-

SYT-HAG
Kinh doanh thuốc

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Dược sỹ cao đẳng và nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công

Đăng ký 

bổ sung

82 Đặng Nguyễn Hải Yến
000654/CCHN-D-

SYT-HAG
Kinh doanh thuốc

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Dược sỹ cao đẳng và nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công

Đăng ký 

bổ sung

83 Vương Thị Thanh Huyền
000671/CCHN-D-

SYT-HAG
Kinh doanh thuốc

Từ 7h00-11h30;

Từ 13h30-17h00; 

T2T3T4T5T6

Dược sỹ cao đẳng và nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân công

Đăng ký 

bổ sung

(Danh sách 83 người)

P.Hà Giang 2, ngày 05 tháng  01 năm 2026
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